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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
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LỜI GIỚI THIỆU

Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh

vực cơ khí chế tạo nói chung và nghề Công nghệ ôtô ở Việt Nam nói riêng đã 

có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng đóng góp cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

         Việc biên soạn giáo trình Nhập môn nghề kỹ thuật máy nông nghiệp 

nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của đội ngũ giáo viên cũng như học tập của 

học sinh nghề KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP tạo sự thống nhất trong quá 

trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất 

của các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế là vấn đề cấp thiết cần thực 

hiện.

        Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành với 

những kiến thức, kỹ năng nghề được bố trí kết hợp khoa học nhằm đảm bảo tốt 

nhất mục tiêu đề ra của từng môn học, mô-đun. Trong quá trình biên soạn, tác 

giả đã tham khảo nhiều chuyên gia đào tạo nghề Công nghệ ôtô để cố gắng đưa 

những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất phù hợp với thực tế sản xuất, đặc biệt 

dễ nhớ, dễ hiểu không ngoài mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt 

nhu cầu sản xuất hiện nay.

        Trong quá trình biên soạn mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng không 

tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của 

quý thầy cô giáo và các bạn học sinh để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. 

Đồng Tháp, ngày…..........tháng…........... năm 2018

                                        Chủ biên                                              
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nhập môn nghề kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã môn học: MH14

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

- Vị trí: Mô đun này được bố trí học trước tiên

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Nhằm truyền đạt những kiến thức cơ bản cho 

học sinh như: An toàn lao động, cách phòng cháy chữa cháy, giáo dục giới tính 

hoặc khởi sự thành lập một doanh nghiệp cho riêng mình.

Mục tiêu của môn học:

- Về kiến thức:

+ Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của nghề sửa chữa máy nông 

nghiệp, giúp cho người học biết cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; 

+ Giáo dục lòng yêu nghề và tinh thần học tập cho người học;

+ Trình bày đầy đủ những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao 

động theo Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam;

+ Phổ biến cho người học các chế độ phòng hộ lao động và các nguyên tắc ký 

kết hợp đồng lao động với cơ sở sản xuất. Ký kết hợp đồng lao động với cơ sở 

sản xuất đảm bảo các nội dung theo quy định của pháp luật;

- Về kỹ năng:

+ Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị 

phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương;

+ Tuân thủ các quy định, quy phạm về an toàn;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức trong công việc; 

+ Thực hiện các vấn đề về vệ sinh môi trường trong xưởng cơ khí. Giữ vệ 

sinh và bảo quản thực phẩm, nước uống;

+ Thực hiện được các kỹ năng cơ bản trong sơ cấp cứu khi có tai nạn lao 

động;

+ Nghiên cứu khởi sự doanh nghiệp và vận dụng được vào cuộc sống;
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+ Khi gặp các vấn đề bất bình đẳng giới, người lao động có khả năng tìm ra 

các giải pháp hạn chế sự bất bình đẳng này nhằm góp phần thực hiện chương 

trình Quốc gia công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện được tính kỷ luâṭ, nghiêm túc, có tinh thâǹ trách nhiệm cao trong 

hoc̣ tâp̣.

+ Chủ đôṇg, tích cực thực hiện nhiệm vụ trong qua ́trình học.

Nội dung của môn học:
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGHỀ SỬA CHỮA MÁY 

NÔNG NGHIỆP

Giới thiệu: Bài học này sẽ cung cấp cho học sinh một số nét khái quát rất cơ 

bản về nghề sửa chữa máy nông nghiệp sẽ đi sâu vào phần sau:

Mục tiêu:

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản liên quan đến nghề sửa chữa 

máy nông nghiệp

- Giúp cho người học hiểu biết về công việc có thể đảm nhận được sau khi 

kết thúc khóa học.

- Nhằm nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học tập.

Nội dung chính:

1. Giới thiệu tổng quan về nghề sửa chữa máy nông nghiệp.

1.1 Tầm quan trọng của cơ giới hóa nông nghiệp

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế chiếm 20% GDP và 

sử dụng đến gần ½ lực lượng lao  động xã hội. Trong mười năm qua, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của lao  động trong nông nghiệp đã giảm 18%, GDP nông 

nghiệp giảm 4%. Như vậy đã làm cho cơ cấu lao động trong nông nghiệp giảm,  

tăng trưởng trong năng suất lao động trong nông nghiệp tăng cao hơn so với 

những năm trước

ĐBSCL có diện tích đất tự nhiên khoảng 4 triệu ha, chiếm 12% diện tích cả 

nước. Trong đó trồng lúa trên 2 triệu ha, chiếm trên 50% diện tích đất toàn 

vùng. Vì vậy, sản xuất lúa gạo có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển 

kinh tế xã hội và ổn định chính trị trong cả nước. Thực trạng áp dụng cơ giới 

hóa trong sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL cũng như phân tích những thuận lợi, 

khó khăn trong thời gian qua và tìm ra các giải pháp góp phần phát triển sản 

xuất lúa gạo bền vững hơn trong thời gian tới.

Hiện nay, các địa phương  đang tập trung  đầy mạnh xây dựng nông thôn 

mới hướng  đến nền nông nghiệp hiện đại. Bên cạnh những thành tựu trong 

nông nghiệp như đã giải quyết được vấn đề an ninh lương thực, thu nhập đời 
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sống của người nông dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn không 

ngừng được đổi mới, … nhưng xuất hiện ở nông thôn những thách thức mới đó 

là thiếu lao động và tổ chức sản xuất lúa gạo hàng hóa với quy mô lớn gặp 

nhiều khó khăn nhất là đối với khâu thu hoạch và sau thu hoạch. Để giải quyết  

được khó khăn này, Chính phủ đã chủ trương về việc hỗ trợ lãi suất cho nông 

dân mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Các  địa 

phương trong vùng cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho nông dân thực hiện 

cơ giới hóa. Rõ ràng bằng các chính sách hỗ trợ và nỗ lực của nông dân, số máy 

móc đưa vào đồng ruộng tăng mạnh. Bước đầu cơ giới hóa đã giúp cho nông 

dân tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, cơ giới 

hóa trong nông nghiệp trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực 

tế và còn nhiều khó khăn vướng mắc cần giải quyết với một quyết tâm cao hơn 

trong những năm tới. 

Hiện nay các địa phương trong vùng ĐBSCL đã triển khai thí điểm mô 

hình cánh đồng mẫu lớn bước đầu đã thu được những kết quả đáng kể như năng 

suất lúa tăng khoảng 0,5 tấn/ha trong khi chi phí sản xuất  giảm  đã góp phần 

làm tăng thu nhập  đáng kể cho người trồng lúa. Mặc dù  đóng vai trò hết sức 

quan trọng, là cứu cánh trong những năm kinh tế suy thoái nhưng nông nghiệp 

hiện cũng  đang  đứng trước những khó khăn thách thức lớn trong  đảm bảo 

tăng trưởng và cải thiện thu nhập của nông dân. 

Năng suất lao động nông nghiệp nhìn chung còn thấp. Bình quân một lao 

động nông nghiệp (năm 2010) làm ra 17 triệu đồng, chưa bằng ½ mức trung 

bình của nền kinh tế và chưa bằng 1/3 thu nhập của lao động trong công nghiệp 

chế biến. Năng suất thấp của lao động nông nghiệp có phần nguyên nhân do sản 

xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu. Nhưng có những yếu tố 

khác làm cho năng suất lao động nông nghiệp khó cải thiện: 

Lao động trong nông nghiệp đông: năm 2010 với gần 24 triệu lao động, 

chiếm đến 49% trong tổng số lao động xã hội, trình độ học vấn, được đào tạo ít.  

Mức đầu tư và trang bị cho lao động nông nghiệp cũng rất thấp. 
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- Tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp năm 2010 chỉ đạt 51 nghìn tỉ đồng, chiếm 

6,2% tổng vốn đầu tư xã hội, giảm so với mức 13.8% hồi năm 2000. Tính mức 

trang bi vốn cho mỗi lao  động, thì nông nghiệp (năm 2010) chỉ đạt 2,13 triệu 

đồng, chỉ bằng 13% so mức trung bình của nền kinh tế và chỉ bằng 10% so lao 

động trong công nghiệp chế biến. 

1.2 Mức độ cơ giới hóa nông nghiệp hiện nay

  Sản phẩm nông nghiệp chính vùng ĐBSCL: 

- Lúa gạo 

- Trái cây 

- Thủy hải sản: Cá, tôm 

- Cây trồng cạn: rau màu, bắp, đậu, khoai lang, mía đường 

- Chăn nuôi: Gia súc (trâu, bò…), gia cầm (gà, vịt…) 

1.3. Nghề sửa chữa máy nông nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới.

Cơ giới hóa nông nghiệp được tiến hành sâu rộng sẽ giải phóng lực lượng 

lớn lao  động trong nông nghiệp, tăng thêm nguồn cung cho khu vực công 

nghiệp vốn đang rất thiếu. Nó cũng làm tăng đáng kể năng suất lao  động nông 

nghiệp thông qua chuyển dịch cơ cấu và nâng cao trình  độ kỹ thuật của lao 

động. Cơ giới hóa và sử dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch 

cũng sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm và làm tăng đáng kể lượng hàng hóa 

thương phẩm của nông sản, cung cấp cho thị trường. Một ví dụ điển hình trong 

hai năm vừa qua, xuất khẩu lúa gạo tăng 6-7 triệu tấn một phần khá lớn nhờ vào 

việc cải thiện công nghệ sau thu hoạch và áp dụng cơ giới hóa trong nông 

nghiệp. 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tăng được nhận thức xã hội, việc cung cấp 

thông tin những tiến bộ kỹ thuật và tìm kiếm nguồn tài trợ cho quá trình cơ giới 

hóa nông nghiệp.  Ứng dụng sâu rộng cơ giới và công nghệ sau thu hoạch cũng 

sẽ là bước quan trọng thúc  đẩy ngành công nghệ cơ khí phát triển.  

Qua khaỏ sat́ tình hình thực tế hiện nay có sự thay đổi khá lớn trong cơ 

giới  hóa nông nghiệp.  Chẳng hạn vào năm 2005-2006 vùng ĐBSCL chỉ có 

khoảng 30 máy Liên hợp gặt đập, chỉ đáp ứng 10% nhu cầu diện tích thì đến 
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nay đã có trên 7.000 máy giải quyết trên 40% diện tích lúa. Hay như năm 2005 

có 6.600 máy sấy lúa thì nay đã có 9.600 máy đáp ứng 33% sản lượng lúa hè 

thu. Thay đổi sẽ diễn ra nhanh hơn trong thời gian tới. Nhưng từ đây cũng nảy 

sinh câu hỏi là ngành cơ khí trong nước được hưởng lợi gì từ sự gia tăng nhanh 

chóng này, hay chúng ta sẽ làm lợi cho các nhà bán máy cơ khí nước ngoài? 

Chính sách sẽ như thế nào để có sự phát triển, lực lượng kỹ sư, các nhà chế tạo 

sẽ đóng góp như thế nào cho ngành này và cho sự phát triển lâu dài của nông 

nghiệp? Trong bối cảnh cạnh tranh trong nước hiện nay đang gia tăng với nhiều 

công ty nước ngoài bước vào thị trường nội địa, và cạnh tranh trên thị trường 

thế giới khi xuất khẩu nông phẩm thì mô hình sản xuất của nông hộ, qui mô 

canh tác nhỏ, phân tán, trình độ quản trị yếu kém, ứng dụng khoa học công nghệ 

kém đã không đủ sức đương đầu. 

Đến 2011, cả nước có gần 500 nghìn máy kéo các loại sử dụng trong nông 

nghiệp, với tổng công suất trên 5 triệu mã lực, tăng 4 lần so với năm 2001; 

580.000 máy tuốt đập lúa; 17.992 máy gặt lúa các loại (so với năm 2007 máy 

gặt đập liên hợp năm 2010 tăng 9,75 lần; năm 2011 tăng 16,6 lần; máy gặt xếp 

dãy năm 2010 tăng 1,4 lần, năm 2011 tăng 3,4 lần), riêng vùng ĐBSCL có 

11.424 chiếc máy gặt các loại, trong đó: 6.609 máy gặt đập liên hợp và 4.815 

chiếc máy gặt rải hàng.  Mức độ cơ giới hoá bình quân các khâu trong sản xuất 

nông nghiệp như sau: làm đất trồng lúa đạt 35- 80%; tưới lúa chủ động đạt 85%; 

thu hoạch đạt 23% (vùng ĐBSCL đạt 36%); sấy lúa chủ động ĐBSCL 39%; 

tuốt lúa 95%; xay xát lúa, gạo 95%. Trang bị  động lực trong sản xuất nông 

nghiệp cả nước còn thấp, chỉ đạt 1,3 CV/ha canh tác trong khi Thái Lan đạt 4 

CV/ha; Hàn Quốc: 4,2 CV/ha; Trung Quốc: 6 CV/ha. 

Hiện nay, thị trường sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm: 

chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và một số cơ sở lắp ráp máy nông nghiệp của 

Trung Quốc tại Việt Nam, sản phẩm của Nhật lắp ráp tại Việt Nam; máy kéo và 

máy nông nghiệp nhập khẩu từ các nước: Nga, Mỹ, Hàn Quốc...sản phẩm đã 

qua sử dụng của Nhật Bản, Hàn Quốc; các doanh nghiệp nhà nước (chủ yếu tập 

trung ở Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, VEAM - 
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Bộ Công Thương); các cơ sở ở các địa phương. Trong đó sản phẩm máy kéo và 

máy nông nghiệp nhập khẩu mới từ Trung Quốc và đã qua sử dụng của Nhật 

chiếm khoảng 70% thị phần (báo cáo của Bộ Công Thương 2010). 

- Máy kéo (dưới 20 CV) và máy nông nghiệp (cày, bừa, phay): Nhập khẩu 

mới từ Trung Quốc chiếm khoảng 80% (chủ yếu ở phía Bắc); khoảng 20% được 

sản xuất tại các thành viên của VEAM và các cơ sở ở địa phương. 

- Các loại máy kéo 4 bánh (công suất 24-37 CV): Khoảng 80% là sản phẩm đã 

qua sử dụng của Nhật, Hàn Quốc (chủ yếu sử dụng  ở phía Nam), máy kéo (công 

suất trên 50 CV) khoảng 20%   được nhập khẩu mới từ Nga, Trung Quốc, Mỹ.  

- Các loại động cơ diesel và xăng: VEAM chiếm 25% thị phần, hàng đã qua sử 

dụng chiếm 20%, Trung Quốc chiếm 50% và 5% nhập khẩu từ các nước khác. 

- Máy xới nhỏ dưới 15 HP: Chủ yếu là máy  đã qua sử dụng và máy Trung 

Quốc chiếm 90% thị phần. (Máy Bông Sen chiếm khoảng 10% ở khu vực phía 

Bắc. Các loại máy kéo 4 bánh khoảng 90% là sản phẩm đã qua sử dụng của 

Nhật -công suất 24-37 CV là 10% còn lại được nhập khẩu từ Mỹ, Nga, Trung 

Quốc và một số ít được sản xuất tại các thành viên của VEAM). 

- Máy gặt lúa các loại: Khoảng 60-70% máy GDLH nhập khẩu mới từ Trung 

Quốc, máy đã qua sử dụng của Hàn Quốc, còn lại do các cơ sở tư nhân ở đồng bằng 

sông Cửu Long, của VINAPPRO và Cơ khí  An Giang,  máy gặt  liên hợp lúa 

KUBOTA lắp ráp tại Việt Nam và của các cơ sở tư nhân chế tạo đang dần thay thế 

máy gặt liên hợp lúa Trung Quốc ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

- Các loại máy xay xát lúa gạo: Trên 97% do các doanh nghiệp trong nước 

sản xuất  

- Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) – 

Bộ Công Thương: Động cơ diesel và xăng: 100.000 – 120.000 chiếc/năm; Máy 

xới công suất dưới 15 HP: 12.000-15.000 chiếc/năm; Máy gặt đập liên hợp: 

3.000 chiếc/năm. 

- Tổng Công ty Cơ điện, xây dựng nông nghiệp và thủy lợi -  Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn.
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1.4. Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

- Tự tạo việc làm và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở 

ĐBSCL. 

- Nhu cầu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là rất cao: 

- Giải quyết công lao động nông thôn ngày càng thiếu do ảnh hương công 

nghiệp hóa, đô thị hóa; 

- Tăng năng xuất lao động, đảm bảo tính thời vụ, giảm thất thoát sau thu hoạch; 

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất; 

- Giảm sự vất vả cho người lao động, giải phóng lao động súc vật; 

- Đáp ứng yêu cầu hội nhập thị trường thế giới, cánh đồng mẫu lớn: tạo 

thương hiệu. Để đạt được điều đó cần phải có số lượng lớn, chất lượng cao, 

đồng đều, giá thành thấp, sản xuất theo tiêu chuẩn.

1.5. Giới thiệu chương trình đào tạo.

Mã 

MH/ 

MĐ

Tên môn học/mô đun

Số 

tín 

chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng 

số

Trong đó

Lý 

thuyết

Thực 

hành/ 

thực tập/ 

thí 

nghiệm/

bài tập/ 

thảo luận

Thi/ 

Kiểm 

tra

I

Các môn học 

chung

THPT 11 210 97 99 14

THCS 14 285 125 141 19

MH01 Chính trị 2 30 22 6 2
MH02 Pháp luật 1 15 11 3 1

MH03 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3

MH04

Giáo  dục  quốc 

phòng  và  an 

ninh

THPT 3 45 19 23 3

THCS 6 120 47 65 8

MH05 Tin học 1 30 13 15 2

MH06 Ngoại ngữ 3 60 29 28 3
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II
Các  môn  học,  mô  đun 

chuyên môn
80 1980 524 1381 75

II.1
Môn học, mô đun kỹ 

thuật cơ sở
18 405 149 237 19

MH07 Kỹ thuật điện - điện tử 2 45 15 28 2
MH08 Vật liệu cơ khí 2 30 22 6 2
MH09 Cơ kỹ thuật 2 30 22 6 2

MH10 Vẽ kỹ thuật 3 60 30 27 3

MH11 Dung sai - kỹ thuật đo 2 45 15 28 2

MĐ12 Thực tập nguội 3 75 15 57 3

MĐ13 Thực tập hàn 3 75 15 57 3

MH14
Nhập môn nghề kỹ thuật 

máy nông nghiệp
2 45 15 28 2

II.2
Môn học, mô đun 

chuyên môn nghề
59 1500 360 1087 53

MH15
Kỹ thuật chung về máy 

nông nghiệp
2 45 15 28 2

MĐ16

Bảo dưỡng - sửa chữa cơ 

cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố 

định của động cơ 

2 45 15 28 2

MĐ17
Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống phân phối khí
2 30 15 13 2

MĐ18

Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống bôi trơn và hệ 

thống làm mát

2 30 15 13 2

MĐ19

Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống nhiên liệu động cơ 

xăng dùng bộ chế hòa khí

2 45 15 28 2

MĐ20

Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống nhiên liệu động cơ 

diesel

2 45 15 28 2

MĐ21 Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống khởi động - đánh 

4 90 30 56 4
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lửa

MĐ22

Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống trang bị điện máy 

nông nghiệp 

4 90 30 56 4

MĐ23

Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống thủy lực trên máy 

nông nghiệp

4 90 30 56 4

MĐ24
Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống truyền lực
2 45 15 28 2

MĐ25
Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống di chuyển
2 45 15 28 2

MĐ26
Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống lái
2 45 15 28 2

MĐ27
Bảo dưỡng - sửa chữa hệ 

thống phanh
2 45 15 28 2

MĐ28
Vận hành và sửa chữa 

liên hợp máy làm đất
5 120 30 85 5

MĐ29
Vận hành và sửa chữa 

máy gieo trồng
5 120 30 85 5

MĐ30
Vận hành và sửa chữa 

máy chăm sóc
4 90 30 56 4

MĐ31
Vận hành và sửa chữa 

máy thu hoạch
5 120 30 85 5

MĐ32 Thực tập tốt nghiệp 8 360  358 2

II.3
Môn học, mô-đun tự 

chọn
3 75 15 57 3

MĐ33
Vận hành và sửa chữa 

máy chế biến nông sản
3 75 15 57 3

Tổng cộng
THPT 91 2190 621 1480 89
THCS 94 2265 649 1522 99

2. Giới thiệu tổng quan về máy nông nghiệp.

Cơ giới hóa trong sản xuất lúa: gồm các công đoạn cần thực hiện: 

- Làm đất: cày, bừa, phay, trục, trang; 

- Tưới tiêu: bơm điện, bơm máy nổ; 

- Gieo cấy: dụng cụ sạ hàng, máy gieo hàng liên hợp máy kéo, máy cấy; 
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- Chăm sóc: bón phân, phun xịt; 

- Thu hoạch: gặt, đập, tuốt; 

- Sau thu hoạch: phơi sấy, làm sạch, bảo quản tồn trữ; 

- Chế biến: xay chà, sàn phân loại, đóng bao; 

- Vận chuyển. 

2.1. Vai trò của máy nông nghiệp.

Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay thường dùng hai loại động lực: động 

lực di động và động lực tĩnh tại. Động lực di động là động lực chuyển động 

trong quá trình làm việc như máy kéo các loại và ô tô. Động lực tĩnh tại là động 

lực cố định tại một chỗ khi làm việc và truyền động năng cho các máy canh tác 

như động cơ điện, động cơ nổ tĩnh tại, động cơ sử dụng sức gió, nước v.v...

Vấn đề san ủi đồng ruộng: 

Trong canh tác lúa, nếu  đồng ruộng  được san phẳng sẽ rất thuận lợi cho việc 

dùng cơ giới: chủ  động cung cấp nước cũng như thoát nước đồng đều trên đồng 

ruộng, khống chế cỏ dại dễ dàng; quản lý được ốc bưu vàng vì chúng thường ở 

những vùng nước trũng. Mặt đồng có độ bằng phẳng tốt rất thuận lợi khi dùng máy 

gieo hàng hoặc máy cấy, khi dùng máy thu hoạch cũng rất thuận lợi. Mặt khác, theo 

nghiên cứu của các nhà nông học cho thấy rằng khi mặt  đồng ruộng  được cải tạo 

san phẳng, dễ dàng trong quản lý nước, tiết kiệm nước, quản lý được cỏ dại và tiết 

kiệm bón phân... lúa sẽ cho năng suất cao hơn đồng ruộng còn gò, trũng từ 5 – 10%. 

Do vậy, việc san ủi tạo độ bằng phẳng mặt ruộng là rất cần thiết, từ lâu nông dân 

cũng  đã có trang phẳng mặt ruộng bằng các thiết bị thông thường nhờ can mực 

nước nhưng độ đồng đều không cao.

Các điểm lợi của san phẳng mặt ruộng: 

- Tăng năng suất lúa khoảng 0,5 tấn/ha;   

- Dễ kiểm soát cỏ dại, do khống chế mức nước, giảm 70% công lao động 

làm cỏ; 

- Tăng diện tích đất hữu hiệu thêm khoảng 5- 7% vì không cần bờ ruộng;    

- Vận hành máy hiệu quả hơn, do giảm được 10- 15% thời gian quay vòng;   

- Bảng tổng hợp số liệu diện tích đất
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2.2. Phân loại máy nông nghiệp.

+ Cụm máy làm đất: là các máy phá vỡ, làm tơi nhuyễn lớp đất trồng trọt 

đến độ sâu nhất định để canh tác cho từng loại cây trồng. Mặc dù có nhiều loại 

máy làm đất dành cho các loại cây trồng khác nhau, với kích cỡ khác nhau nhưng 

nhìn chung chúng có nhiều đặc tính và nguyên lý làm việc giống nhau. 

+ Cụm máy gieo, trồng, cấy: làm công việc đưa hạt giống mạ hoặc cây con 

xuống đất. Tùy đặc tính của hạt có gần giống nhau hay không mà một công cụ 

hoặc máy gieo hạt loại có thể áp dụng cho việc gieo hạt nhiều loại cây khác nhau 

hoặc sử dụng máy gieo đơn lẻ. Máy trồng cây non dùng để trồng một số loại cây 

trong nông nghiệp và cây công nghiệp như các loại rau: bắp cải, cà chua, thuốc lá 

ngoài ra còn dùng để trồng cây lưu niên hoặc cây lâm nghiệp... Máy cấy sử dụng 

để cấy cây mạ xuống đất, máy cấy có các loại như máy cấy mạ dược. mạ thảm, 

mạ khay. 

+ Cụm máy chăm sóc bao gồm: bón phân cho cây trồng (phân hữu cơ, phân 

vô cơ) để làm giàu đất. Nó có thể dùng chung cho tất cả các loại cây trồng (trước 

khi làm đất) mà cũng có các loại đặc chủng cho từng loại cây trồng khi bón phân 

trong quá trình sinh trưởng của cây. Máy sới, làm có làm công việc diệt cỏ, xới 

đất làm tăng lượng ôxy, nước trong đất cho cây trồng. Các máy này cũng có thể 

kết hợp bón phân vô cơ trong quá trình xới, bón. Hệ thống tưới với nhiệm vụ 

cung cấp cho cây trồng một lượng nước thích hợp vào thời điểm cần thiết để đảm 

bảo tốc độ sinh trưởng phát triển của cây trồng. 

+ Máy bảo vệ cây trồng: nhiệm vụ của cụm máy này là đưa, lượng chất hoá 

học đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc để diệt côn trùng, diệt bệnh cho cây 

trồng nhằm đảm bảo cho cây trồng khỏe mạnh, cho năng suất cao. Máy có nhiều 

chủng loại để có thể phục vụ cho thảm thực vật thấp hoặc cây trồng lưu niên có 

chiều cao trên 10 m.  

* Hệ thống máy thu hoạch: có nhiệm vụ thu lấy các sản phẩm đặc trưng của 

cây trồng như hạt, củ, trái, lá, thân; có thể là thu riêng biệt hoặc là thu tất cả cùng 

một lúc cả sản phẩm chính và phụ. Với từng loại cây trồng, lại phải có máy thu 

hoạch riêng biệt cho nó, vì thế máy thu hoạch lại càng đa dạng hơn và phức tạp 

18



 

 

 

 

 

 

 

hơn nhiều so với các máy nông nghiệp khác. 

* Hệ thống máy sau thu hoạch: việc mẫn cảm với nhiệt độ, độ ẩm môi 

trường,  sự,,thở"  của  hạt  dẫn đến  hư hỏng nhanh chóng của  sản  phẩm nông 

nghiệp. Xử lý chúng để đưa chúng tới các điều kiện tạm thời làm giảm tốc độ hư 

hỏng, được các cụm máy sau thu hoạch đảm nhận. Không phải nông sản nào 

cũng có thể làm thức ăn ngay được mà phải sơ chế để cung cấp cho con người.  

Sau cùng là hệ thống máy hay thiết bị chế biến để có sản phẩm sử dụng cho 

người hay gia súc. Ngoài việc giới thiệu kết cấu và hoạt động của những máy 

móc trên, phần cuối chúng tôi giới thiệu một cách khái quát về các chỉ tiêu kinh 

tế kỹ thuật  chính của một số liên hợp máy sử dụng trong nông nghiệp. Các 

phương pháp xác định định mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, biện pháp nâng cao 

năng xuất, giảm chi phí với những khâu canh tác bằng máy. Một số phương pháp 

tính toán, tổ chức sản xuất cho các khâu canh tác bằng máy.

2.3. Các bộ phận, cụm lắp ráp và hệ thống của máy nông nghiệp.

- Động cơ đốt trong

- Hệ thống truyền lực

- Ly hộp

- Hộp số

- Truyền lực trung gian

- Cầu sau
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CHƯƠNG 2 :        BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Mục tiêu: 

- Xác định đúng mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động (BHLĐ).  

- Trình bày được tính chất, trách nhiệm và nội dung của công tác bảo hộ 

lao động.

-  Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức trong công việc. 

Nội dung chương:

1. Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động.

1.1. Mục đích.

Mục tiêu của công tác bảo hộ lao động là thông qua các biện pháp về khoa học kĩ 

thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh 

trong sản suất, tạo nên một điều kiện lao động thuận lợi hơn để ngăn ngừa tai nạn 

lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động.

An toàn trong lao động không phải chỉ do người lao động, người sử dụng lao 

động mới có trách nhiệm mà nó là nhận thức, trách nhiệm của mọi người tham 

gia quá trình lao động

1.2. Ý nghĩa.

Bảo hộ lao động trước hết là một phạm trù sản suất, nhằm bảo vệ yếu tố năng 

động nhất của lực lượng sản suất là người lao động. Mặt khác việc chăm lo sức 

khoẻ cho người lao động còn có ý nghĩa nhân đạo.(chăm sóc sức khoẻ, ...)

Tránh chi phí cho việc sửa chữa thiết bị. 

- Tránh chi phí để mua thuốc men cho những công nhân bị tai nạn. 

- Chi phí cho bảo hiểm ít hơn. 

- Tạo uy tín trên thị trường.  

- Tránh được những lý do kinh tế khác. 

- Đối với những lý do luật pháp qui định phải tuân theo luật lao động việt nam.

2. Tính chất của công tác bảo hộ lao động.

2.1. BHLĐ mang tính pháp lý.

Là những chính sách, chế độ, quy phạm, tiêu chuẩn được ban hành trong 
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